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Chư vị đồng học, chào mọi người! Hôm qua giảng đến câu thứ 23: “Côn trùng thảo mộc, do bất khả thương.” (Côn trùng cây cỏ, không làm tổn thương.)
Côn trùng là động vật, thảo mộc là thực vật. Hôm qua chúng ta đã giảng đến những côn trùng nhỏ này, những loại như muỗi, kiến, v.v.. Thánh nhân thế xuất thế gian bảo chúng ta dưỡng tâm từ bi, không chỉ là phải yêu thương bảo vệ những động vật nhỏ, mà thảo mộc, thực vật cũng phải từ bi yêu thương, vậy tâm từ bi này mới là thật. Người yêu thương động vật thì có, thế nhưng ngay cả thực vật cũng có thể không làm tổn thương thì tương đối ít.
Trong chú giải có trích dẫn lời trong kinh Viên Giác, nói rõ tình và vô tình là cùng chung một thể sanh mạng. Lời nói này rất khó hiểu, nhưng mà trong kinh Đại thừa Phật nói rất nhiều, chúng ta hãy tư duy, thể hội thật kỹ, đây là chân tướng sự thật. Phật nói tổng nguyên tắc cho chúng ta là hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới; hết thảy chúng sanh này là cách nói theo nghĩa rộng, hết thảy sự vật hiện tượng do các duyên hòa hợp mà sanh đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, đều là từ tâm tưởng sanh. Do đây có thể biết, nó đích thực là cùng chung một thể sanh mạng; cũng là trong Đại kinh thường nói “mười phương ba đời chư Phật cùng chung một pháp thân”, chính là cùng chung một thể sanh mạng. Thực vật đương nhiên cũng không ngoại lệ. Kinh Lăng-nghiêm nói hay hơn nữa: “Như Lai thường nói: Các pháp sanh ra, duy tâm sở hiện, hết thảy nhân quả, thế giới vi trần, do tâm thành thể.” Mấy câu nói này có thể dùng để giải thích tám chữ trong kinh Hoa Nghiêm: “Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến.” Cho nên hợp chung hai bộ kinh này lại tham khảo thì ý nghĩa vô cùng rõ ràng.
Trong kinh Lăng-nghiêm còn nói vi tế hơn: “Trong đó cho đến cỏ cây, nút dây, truy đến nguồn gốc đều có thể tánh.” “Cỏ cây” là thực vật, “nút dây” là sự tướng. Chúng ta cầm một sợi dây thừng, thắt một cái nút dây, đây là sự tướng, đều có nguồn gốc của nó, đều có thể tánh của nó. Thể tánh là gì? Là pháp tánh. Nguồn gốc là gì? Là tự tánh. Cho nên trước đây tôi đã từng nói qua: “Khẳng định hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới chính là mình”, đây chính là Phật tri, Phật kiến. Người nhập tri kiến Phật chính là điều mà đại sư Thiên Thai gọi là địa vị phần chứng Phật, trong kinh Hoa Nghiêm gọi là 41 giai vị pháp thân đại sĩ. Kiến giải của họ chính là như vậy, đây gọi là nhập tri kiến Phật. Nếu như chúng ta thật sự khẳng định rồi thì bạn chính là người thượng thượng căn, pháp thượng thượng thừa, chúng ta từ địa vị phàm phu bỗng vượt đến địa vị Như Lai, bỗng vượt đến địa vị pháp thân đại sĩ. Sự việc này có thể làm được hay không, vấn đề chính là ở trong một niệm này của chúng ta có thể chuyển lại được hay không.
Kinh giáo Đại thừa huân tập lâu rồi, ánh sáng này giống như tia chớp vậy, tạm thời phóng ra. Thiện căn mỗi người không giống nhau, người thiện căn sâu dày thì tần số phóng ánh sáng gia tăng, số lần tăng lên nhiều, nhưng đáng tiếc là không duy trì được, một niệm vừa giác ngộ, vừa gật đầu khẳng định thì niệm thứ hai lại quên mất. Đây là nguyên nhân gì? Tập khí phiền não quá nặng, chớp mắt là liền mê. Nếu như có thể duy trì được nguồn ánh sáng này thì bạn liền chứng quả, bạn liền nhập vào địa vị Phật, địa vị phần chứng Phật. Sự hành trì của bạn không khác gì với chư Phật Bồ-tát, bạn là một mảng từ bi đối với tất cả động vật, thực vật nhỏ, và đối với chư Phật Như Lai, đối với cha mẹ của mình nhất định không có khác nhau. Yêu thương muỗi, kiến, yêu thương hoa cỏ cũng giống chăm sóc cha mẹ, phụng sự chư Phật thì bạn chính là pháp thân đại sĩ. Nếu như bạn còn có tâm phân biệt thì bạn là phàm phu.
Chúng ta đời này được thân người, nghe Phật pháp, duyên này thù thắng không gì bằng. Chúng ta thử xem quá khứ trong 2.000 năm qua các tổ sư đại đức ở Trung Quốc, thiện nam tử, thiện nữ nhân tại gia, người tu hành chứng quả không ít. Họ cũng là phàm phu, tại sao có thể chứng quả thánh? Chính là nghe pháp không gián đoạn, tu hành không gián đoạn, cho nên mới có thể thành tựu. Tại sao chúng ta không thể thành tựu? Vì hai phương diện nghe pháp và tu hành này của chúng ta thường xuyên gián đoạn, gián đoạn thì sức mạnh liền yếu đi. Nếu như lại cộng thêm tập khí phiền não ở bên trong, bên ngoài có ngũ dục lục trần cám dỗ thì công phu về hai phương diện “giải hành” của chúng ta gần như bằng không; không những không thể tiến bộ mà mỗi ngày đang thụt lùi, lùi mãi đến địa ngục A-tỳ. Hiện tượng này cũng ở ngay trước mắt chúng ta, chúng ta cũng thấy rất nhiều, rất nhiều. Singapore nơi này kể ra cũng không tệ, mỗi ngày có 2 giờ giảng kinh, trên thực tế giảng có đủ hay không? Chắc chắn không đủ! Hai giờ nghe kinh, vẫn còn 22 giờ khởi vọng tưởng, cho nên Phật pháp không chống nổi thế pháp, tâm thanh tịnh không chống nổi ý ô nhiễm, nguyên nhân không thể thành tựu của chúng ta là ở chỗ này. Thế nhưng các đồng học chúng ta, các bạn mỗi ngày hạ công phu ở trên kinh giáo chí ít phải tám giờ đồng hồ mới có thể đem giải môn của chúng ta duy trì, củng cố được. Tám giờ nghiên cứu kinh giáo, tám giờ niệm Phật, quả nhiên có thể thật thà nỗ lực làm được như vậy thì 3 đến 5 năm chúng ta cũng không thua gì các đại đức xưa. Sự việc này phải dựa vào chính mình, không thể dựa vào người khác đốc thúc.
Hiện nay, cái thời đại này đốc thúc đã không thể được, dạy học đốc thúc ở vào thời đại thời xưa thì được, hiện nay là dân chủ, tự do mở cửa, bất kỳ người nào cũng không có quyền đốc thúc bạn, cũng không dám đốc thúc bạn. Ở Mỹ, người làm cha mẹ đều không dám trách mắng con cái, ngay cả trẻ con năm, sáu tuổi, nếu cha mẹ đánh nó, mắng nó thì hàng xóm sẽ đến báo với cảnh sát, nói người làm cha mẹ đó ngược đãi trẻ con, họ còn phán tội đi ngồi tù, bạn nói xem có gay go hay không? Người làm cha mẹ không dám quản con cái thì thầy làm sao dám quản học trò? Hiện nay là xã hội gì? Cha mẹ với con cái là bạn bè, thầy cô với học trò cũng là bạn bè, thật sự làm được tiêu chuẩn của bạn bè thì kể ra cũng không tệ rồi; thật ra mà nói, bạn bè cũng chưa làm được. Xã hội ngày nay là như vậy, cho nên tu hành có thể thành tựu hay không, hoàn toàn dựa vào chính mình. Chúng tôi khích lệ mọi người, khuyên bảo mọi người, chỉ có ở chỗ giảng kinh thuyết pháp nói qua một chút mà thôi; bạn nghe xong chỉ làm một chút tăng thượng duyên như vậy với bạn. Bạn nghe xong hoan hỷ, hiểu rõ rồi thì bạn y theo lời này mà làm; bạn nghe xong mà không hài lòng thì buổi giảng sau bạn có thể không đến. Cho nên hiểu rõ tình trạng xã hội hiện nay của chúng ta, thật sự có thể thành tựu hay không hoàn toàn dựa vào giác ngộ của mình, hoàn toàn dựa vào công phu tự mình khắc phục chính mình.
Tôi thường nói duyên ở nơi này thù thắng không gì bằng, có thể ở nơi này tu học là sự thành tựu của thiện căn, phước đức, nhân duyên từ vô lượng kiếp. Nơi này có hộ pháp nhiệt tâm hộ trì, đời sống sinh hoạt một chút cũng không phải lo lắng, có thể đem toàn bộ tinh thần, toàn tâm toàn lực để tu đạo, mong cầu giải hành tương ưng. Nếu có thể nắm lấy cơ hội này, liều mạng nỗ lực thì 3 đến 5 năm nhất định sẽ có thành tựu không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải nghĩ đến, thế gian có biết bao nhiêu người muốn cầu cơ duyên này mà không cầu được! Khi tôi còn trẻ học tập ở Đài Trung, cảm thấy cơ duyên đó là tương đối tốt rồi, nhưng so với các bạn cùng lắm chỉ được 1/7. Một phần bảy là gì? Chúng tôi mỗi tuần cùng với thầy và đồng học lên lớp nghiên cứu thảo luận một lần, các bạn hiện nay mỗi tuần 7 lần, cho nên duyên phần của tôi chỉ bằng 1/7 của các bạn; các bạn nhiều hơn tôi gấp 6 lần, vậy thành tựu của các bạn lẽ ra cũng vượt hơn tôi gấp 6 lần mới đúng. Không thể vượt hơn đó là do các bạn không dụng công, các bạn đã đem cơ hội vứt bỏ mất. Tôi ở Đài Trung đã học 10 năm, các bạn ngày nay có cơ hội này, ở trong duyên phần này thì 1 năm bằng tôi 7 năm, 2 năm thì hơn tôi quá nhiều rồi.
Đồng học chúng tôi vào thời đó đều là cư sĩ tại gia, đều có gia đình, có sự nghiệp, mỗi người phải bận bịu chăm lo cho gia đình, phải bận bịu công việc, một tuần trích ra thời gian 3 giờ để cùng nghe giáo, học tập với thầy, một tuần lên lớp một lần. Chúng tôi học giảng kinh cũng là một tuần lên lớp một lần, một buổi học này là 3 giờ. Hằng ngày được lên lớp, đâu có mệnh tốt như vậy! Do đây có thể biết, cơ hội này hiếm có. Hiếm có mà chúng ta có được rồi, thật đúng như Phật thường nói ở trong kinh: “Thân người khó được, nay đã được. Phật pháp khó nghe, nay đã nghe”, không những là nay đã được nghe, mà còn ngày ngày đều có thể nghe. Một đạo tràng nhỏ như vậy mà hết thảy kinh điển đều đầy đủ, không thiếu một loại nào, cái thiếu chính là sự nhận biết của chúng ta đối với cơ duyên. Chỉ sợ khi có được cơ duyên tốt như vậy thì bạn lại không nhận ra, bạn không thể nắm lấy, bạn không thể tận dụng thật tốt, đây là sự việc hết sức đáng tiếc. Tôi đã từng khuyên thầy Ngộ Đạo, thầy Ngộ Hạnh, hiện nay còn có các thầy pháp danh chữ Ngộ ở Malaysia, hiện nay họ đang đi giảng kinh thuyết pháp ở khắp nơi trên khắp thế giới, đó là hy sinh to lớn, đây là tu một chút phước, ở trên giải hành là sự hy sinh to lớn. Tôi cũng thường khuyến khích các thầy phải hết lòng nỗ lực; bằng không mà nói, đồng học quý vị ở bên đây thì tiến tu, còn các thầy tương lai nhất định rớt phía sau quý vị, hơn nữa khoảng cách rất lớn. Quý vị ở nơi đây ngày ngày miệt mài chăm chỉ, các thầy ấy thì bôn ba khắp nơi, vậy thì tiến bộ ở trên giải hành rất chậm, các vị ở nơi đây thì tiến bộ trên giải hành rất nhanh.
Phật pháp, thế pháp đều phải nhìn cho thật xa, nhìn quá gần thì sẽ không có thành tựu, phải nhìn thật xa, nhìn thật sâu. Muốn chân thật thành tựu thì phước tuệ song tu, trong phước có tuệ, trong tuệ có phước, phước tuệ là một, không phải hai. Mấy vị pháp sư họ hoằng pháp lợi sanh trên toàn thế giới, phước tuệ là hai, không phải một, họ không hợp chung lại được, có thể nói là phước nhiều hơn tuệ. Phước báo không thể thoát khỏi lục đạo, đi hưởng phước ở đường nào trong lục đạo thì khó nói rồi, phải xem công phu của bạn. Ngũ giới thập thiện có thể đạt 90 điểm thì phước mà bạn tu ở trời người; ngũ giới, thập thiện không đạt đến tiêu chuẩn này, bạn ở đâu để hưởng phước thì rất khó nói. Lời Phật nói ở trong kinh từng câu đều là chân thật, không có một chữ nào là lừa gạt chúng sanh, chúng ta phải có thể nghĩ được. Phước tuệ song tu, ở trong phước không có tư tâm, ở trong phước giữ gìn “thanh tịnh, bình đẳng, giác” thì trong phước đó có tuệ, có thể giải quyết vấn đề. Trong phước có tư tâm, hưởng thụ danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần không có buông xuống triệt để thì không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi.
Trong đây nêu ra hai câu chuyện, qúy vị hãy xem thật kỹ, rất đáng để chúng ta phản tỉnh. Câu chuyện thứ nhất, khi Phật thuyết pháp có một con sò nhỏ ở bên cạnh cũng đang nghe Phật giảng kinh, ngẫu nhiên bị người ta vô ý giẫm chết. Con sò nhỏ ở dưới đất bởi vì duyên cớ được nghe kinh nên sau khi mạng chung nó sanh về trời Đao-lợi, làm vua trời Đao-lợi; về sau dùng thân phận vua trời Đao-lợi lại đến nghe Phật giảng kinh thuyết pháp chứng quả Tu-đà-hoàn. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết động vật nhỏ có linh tánh, sao chúng ta có thể làm tổn thương chúng! Một câu chuyện khác, có một người xuất gia nọ đạo nhãn chưa khai, thường tiếp nhận cúng dường của cha con vị thí chủ, vị thí chủ này là người ăn chay trường. Sau khi vị xuất gia chết thì phải trả nợ, liền hiện thân nấm rơm trong vườn rau của vị thí chủ ấy, cây nấm rơm đó chính là ông, mỗi ngày cây nấm rơm này cúng dường cho cha con họ. Đây nói rõ điều gì? Nói rõ thực vật có linh tánh. Cha con này mỗi ngày ra vườn hái nấm rơm, không hề nghĩ đến là trước đây mình cúng dường vị pháp sư đó; mỗi ngày đi hái nấm rơm, vị xuất gia mỗi ngày trả nợ. Trong Phật pháp thường nói: “Một hạt gạo thí chủ, lớn như núi Tu-di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng trả”, đó là nói biến thành súc sanh, còn đây là nói biến thành thực vật, phải trả nợ.
Trong pháp thế xuất thế gian, chúng ta rất rõ ràng, rất tường tận, nhất định không có chuyện chiếm tiện nghi, ai có thể chiếm tiện nghi của ai được? Cũng nhất định không có chuyện bị thiệt thòi. Ai bị thiệt, ai bị lừa? Không có, nhân quả thông ba đời. Đời này người ta chiếm tiện nghi của chúng ta, chúng ta đã bị thiệt, không nghĩ rằng đời sau vẫn có người trả nợ, phải báo đền, phải hiểu được đạo lý này. Đương nhiên chúng ta cũng không cần người ta đến trả nợ, những thứ này là oan oan tương báo, trả tới trả lui không bao giờ dứt, không phải là việc vui thú gì. Khai ngộ quan trọng, chứng quả quan trọng, vãng sanh quan trọng, đây mới là liễu thoát cứu cánh; sau đó quay trở lại giúp đỡ những chúng sanh có duyên này. Phật pháp nói được rất hay: “Phật không độ người không có duyên.” Những người nào có duyên với chúng ta vậy? Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp oan thân trái chủ có duyên. Kết mà có ơn là duyên phận, kết mà có oán cũng là duyên phận; cái chúng ta thiếu người khác là duyên phận, cái người khác thiếu chúng ta cũng là duyên phận. Cái gọi là duyên phận là báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ vẫn là cái vòng như vậy. Chúng ta kết duyên rất nhiều, phải mau mau thành tựu để quay trở lại giúp đỡ những oan thân trái chủ này, thảy đều được độ.
Cho nên bản thân nhất định phải chú trọng, coi trọng giải hành như nhau, định tuệ học như nhau. Nhất là tình trạng xã hội hiện nay, nếu không hết lòng nỗ lực thì chắc chắn sẽ đọa lạc, hơn nữa đọa lạc tốc độ nhanh, cho nên thời thời khắc khắc đề cao tính cảnh giác. Buông xuống quyển kinh thì Phật hiệu liền đề khởi, liền niệm Phật; buông xuống Phật hiệu liền mở quyển kinh ra. Mỗi ngày chúng ta có thể nghiên cứu giáo lý 8 giờ, niệm Phật 8 giờ thì vọng tưởng của chúng ta tự nhiên liền ít, không có thời gian để khởi vọng tưởng. Hy vọng các đồng học chúng ta hết lòng nỗ lực, không nên cô phụ cơ duyên hiếm có khó gặp này. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến chỗ này.



2
